HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH
[bookmark: _GoBack]Lớp: TC 134
Họ tên học viên: Huỳnh Ngọc Mai

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN 
NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN Ở CƠ SỞ

Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam và mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay
Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa là con đường tất yếu khách quan để đưa nước ta thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu, là con đường duy nhất để chúng ta xích gần khoảng cách chênh lệch so với các phát triển. Đại hội XII của Đảng ta đề ra mục tiêu  “ phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Do vậy, hơn lúc nào hết xây dựng giai cấp công nhân – con đẻ của nền đại công nghiệp vững mạnh, chúng ta phải từng bước đưa giai cấp công nhân không ngừng phát triển về chất lượng và số lượng.
1. Khái niệm giai cấp công nhân Việt Nam
Là giai cấp của những người công nhân và người lao động phải bán sức lao động để đổi lấy tiền lương và họ không phải là chủ sở hữu của phương tiện sản xuất. Giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa hay còn được gọi là giai cấp vô sản. 
Giai cấp cộng nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp.
2. Vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam
Sứ mệnh giai cấp công nhân Việt Nam là không đổi, là lực lượng giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, xây dựng xã hội mới, xây dựng chủ nghĩa cộng sản.
Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay là bộ phận của giai cấp công nhân quốc tế, có địa vị kinh tế-xã hội, có sứ mệnh lịch sử và những đặc điểm như giai cấp công nhân quốc tế là hạt nhân lãnh đạo để xây dựng xã hội mới. 
Sứ mệnh giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay vẫn tiếp tục được thể hiện thông qua Chính đảng và đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Những nhiệm vụ, vai trò lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam được thực hiện trước hết và chủ yếu thông qua hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay là giai cấp cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo xã hội; nắm trong tay mình công cụ quan trọng là Nhà nước, đây là điều kiện thuận lợi để thực hiện sứ mệnh của mình do đó nhiệm vụ quan trọng là phải tăng cường xây dựng nhà nước có hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành.
Với tư cách là lực lượng lãnh đạo xã hội, sứ mệnh của giai cấp công nhân không chỉ là chuyên chính đối với giai cấp thống trị lạc hậu đã bị lật đổ mà quan trọng còn phải lãnh đạo xây dựng xã hội mới về mọi mặt, xây dựng những cơ sở vật chất của xã hội chủ nghĩa.
3. Mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu theo tinh thần của đại hội XII của Đảng “phấn đấu sớm đưa nước ta là nước công nghiệp”, chúng ta phải thực hiện 2 mục tiêu cơ bản
Một là,Xây dựng giai cấp CN lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết, hợp tác quốc tế; thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản VN.
Hai là,Xây dựng giai cấp CN lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; ngày càng được trí thức hóa: có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao.
Phấn đấu quyết liệt để đạt được sự chuyển biến tối đa về các mặt sau đây:
1- Hình thành và triển khai thực hiện chiến lược xây dựng giai cấp CN lớn mạnh gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, CNH-HĐH đất nước.
2- Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp CN, tạo được chuyển biến thật sự mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CN (về nhà ở tại các KCN, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hóa, cơ sở nuôi dạy trẻ...) tương xứng với những thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và những đóng góp của giai cấp CN. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp.
3- Có bước tiến về đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển đất nước, nhất là những ngành công nghiệp mới. Tăng nhanh tỉ lệ lao động qua đào tạo; chú trọng đào tạo nghề cho CN từ nông dân và nữ CN.
4- Nâng cao hơn về giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, xây dựng lối sống lành mạnh trong CN, nhất là CN trẻ.
5- Tăng tỉ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ CN. Tăng số lượng và chất lượng cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp; sớm thành lập tổ chức cơ sở Đảng ở những doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp phù hợp với từng thành phần kinh tế.
6- Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức CĐ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên VN trong các loại hình doanh nghiệp. Củng cố, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đã có; sớm thành lập tổ chức cơ sở tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của các tổ chức đó; tăng số lượng và chất lượng của các tổ chức cơ sở này tại các loại hình doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp có đông công nhân.
Liên hệ 
· Để đáp ứng được yêu cầu xây dựng đất nước theo hướng CNH, HĐH và xây dựng TP HCM giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội, sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của Đông Nam Á thì cần phải xây dựng đội ngũ công nhân phát triển về trình độ, chất lượng, tri thức hóa.
· Nâng cao trình độ của GCCN trong bối cảnh hiện nay
· Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân, tạo được chuyển biến thật sự mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân (về nhà ở tại các khu công nghiệp, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hóa, cơ sở nuôi dạy trẻ...) tương xứng với những thành quả của công cuộc xây dựng,  phát triển đất nước và những đóng góp của giai cấp công nhân. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp.
· Có bước tiến về đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển đất nước, nhất là những ngành công nghiệp mới. Tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo; chú trọng đào tạo nghề cho công nhân từ nông dân và nữ công nhân.
·  Nâng cao hơn về giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân, nhất là công nhân trẻ.
·  Ðẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các loại hình doanh nghiệp. Củng cố, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đã có; sớm thành lập tổ chức cơ sở tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của các tổ chức đó; tăng số lượng và chất lượng của các tổ chức cơ sở này tại các loại hình doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp có đông công nhân.
· Phải thực hiện đoàn kết khối liên minh công – nông – trí. Do đó bản thân mỗi tầng lớp phải không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng đất nước thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”

Câu 4: Anh (chị) hãy phân tích quan điểm: “Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nổ lực vươn lên của bản thân mỗi người công nhân, sự tham gia tích cực của người sử dụng lao động”. Liên hệ thực tiễn ở cơ sở
Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển kinh tế tri thức, giai cấp công nhân ở các nước, nhất là các nước đang phát triển, là một trong những lực lượng xã hội quan trọng nhất, đang tham gia tích cực vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
Giai cấp công nhân Việt Nam là một bộ phận của giai cấp công nhân quốc tế. Và, hiện nay, cũng đang là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giai cấp công nhân Việt Nam chính là nền tảng và là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong điều kiện hiện nay về thực chất là góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng Đảng, phát triển kinh tế tạo cơ sở cho giữ vững chế độ, định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng giai cấp công nhân là nhiệm vụ của tất cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
	I. Khái niệm:
Giai cấp cộng nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp.
Giai cấp CN nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản VN; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp CN với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.
II. Phân tích:
1. Tình hình thực tiễn:
a) Những kết quả đã đạt được
- Về số lượng và chất lượng: Tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức. Việc làm và đời sống của giai cấp công nhân ngày càng được cải thiện.
- Về địa vị: Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp cấp cầm quyền, giai cấp lãnh đạo cách mạng.
- Về vai trò, vị trí: Giai cấp tiên phong trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế.
- Là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhìn chung, Qua hơn 20 năm đổi mới, cùng với quá trình CNH-HĐH đất nước, giai cấp CN nước ta đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa đạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận CN trí thức; đang tiếp tục phát huy vai trò là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản VN, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế; có nhiều cố gắng để phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp CN với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp CN đã đóng góp trực tiếp, to lớn vào quá trình phát triển của đất nước, cùng với các giai cấp, tầng lớp và thành phần xã hội khác, giai cấp CN nước ta là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, việc làm và đời sống của giai cấp CN ngày càng được cải thiện.
b)  Về những hạn chế, yếu kém:
- Trong lịch sử, phần đông xuất thân từ nông dân, đặc biệt là nông dân phá sản, lưu manh vô lại; không ra đời trực tiếp từ cách mạng công nghiệp mà là công cuộc khai thác thuộc địa với những kỷ thuật thô sơ do đó giai cấp công nhân Việt Nam chưa thật chuyên nhiêp và hiện đại. Thể hiện ở chỗ: Lối làm việc tùy tiện, thiếu kỷ luật lao động, thiếu tác phong công nghiệp, thiếu sự phối hợp, thiếu kỹ năng làm việc nhóm; không nắm bắt kịp thời về những khoa học kỹ thuật, thiếu đội ngũ công nhân lành nghề, năng suất lao động thấp.
- Số lượng, cơ cấu và trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
Vào giữa năm 2013, Việt Nam có khoảng 7 nghìn loại doanh nghiệp có trên 200 công nhân, số còn lại là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa đạt được tính chất phổ biến của công nhân đại công nghiệp. Trong khu vực kinh tế nhà nước có khoảng 1,7 triệu công nhân. Hiện nay, ngay khái niệm “giai cấp công nhân” cũng cần được nghiên cứu để xác định lại, nó không còn nguyên như trước đây.
- Một bộ phận công nhân chậm thích nghi với cơ chế thị trường.
- Địa vị chính trị của giai cấp công nhân chưa thể hiện đầy đủ; còn hạn chế về phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới dự lãnh đạo của Đảng.
- Giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị của công nhân không đồng đều. Một phận công nhân chưa thiết tha phấn đấu vào Đảng và tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội.
- Lợi ích một bộ phận công nhân được hưởng chưa tương xứng với những thành tựu của công cuộc đổi mới và những đóng góp của chính mình, đặc biệt là ở bộ phận CN lao động giản đơn tại các doanh nghiệp của tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân đang có nhiều khó khăn, bức xúc.
2. Quan điểm chỉ đạo:
Xây dựng giai cấp CN lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vuơn lên của bản thân mỗi người CN, sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động; trong đó, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định, CĐ có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp CN. Xây dựng giai cấp CN lớn mạnh phải gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng tổ chức CĐ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong giai cấp CN vững mạnh.
Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ liên minh công nông. Từ thực tiễn của công cuộc xây dựng CNXH càng thấy rõ tầm quan trọng đặc biệt của liên minh công - nông - trí thức như sau: Liên minh công - nông - trí thức mang tính cơ bản, vừa trước mắt vừa lâu dài và quyết định đến sự thành bại của cách mạng, của công cuộc xây dựng xã hội mới. Liên minh công - nông - trí thức là cơ sở chính trị- xã hội nhằm đảm bảo trong thực tế vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với toàn xã hội. Liên minh công - nông - trí thức là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực quan trọng nhất của phát triển xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thực chất xây dựng liên minh công - nông - trí thức cũng như đại đoàn kết dân tộc là hình thành động lực quan trọng nhất của phát triển XH tạo nên sức mạnh tổng hợp, động viên được tối đa các nguồn lực trong nhân dân dưới sự lãnh đạo của ĐCS. Trong văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta nêu rõ "Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng VN; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Những giải pháp nhằm tiếp tục phát triển giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để có đủ năng lực thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. 
Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
Thứ hai, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức giai cấp công nhân. Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những nhà kinh doanh có tài, có đức, các nhà quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật giỏi, nhất là những người xuất thân từ công nhân. Có chính sách để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các cơ sở đào tạo nghề cho công nhân; chú trọng đào tạo đội ngũ công nhân trong các dân tộc thiểu số. 
Thứ ba, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân. 
Thứ tư, bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách, pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân.Trước mắt, tập trung vào các chính sách lớn về: ký kết hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể; cải thiện điều kiện lao động, bảo hộ lao động, phòng, chống có hiệu quả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; tiền lương; bảo hiểm, an sinh xã hội; đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp…
Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong xây dựng giai cấp công nhân. Khẩn trương xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chiến lược về giai cấp công nhân gắn với chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp. Xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân. Đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp.

Câu 5: Anh (chị) hãy phân tích vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Liên hệ thực tiễn ở cơ sở
Trong mọi thời kỳ, với mỗi quốc gia, thanh niên bao giờ cũng có vai trò hết sức to lớn, họ là sức sống hiện tại và tương lai của dân tộc. Bác Hồ đã chỉ rõ: Một dân tộc muốn hồi sinh, trước hết phải hồi sinh thanh niên, nếu thanh niên không chịu giác ngộ, không đủ nghị lực, không còn sức sống, không được tổ chức lại, chỉ chìm đắm trong rượu cồn và thuốc phiện thì dân tộc có nguy cơ bị diệt vong. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá VII) Đảng ta cũng đã khẳng định: Vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ thanh niên.
1. Khái niệm
Đoàn thanh niên CSHCM là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.
2. Vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên
a)  Thứ nhất, đối với Đảng
Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục trung thành sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện và tuyệt đối của Đảng. 
Đoàn tham mưu, đề xuất với Đảng về những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh thiếu nhi, tham gia xây dựng, bảo vệ và tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, đóng góp ý kiến cho đảng viên và sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng.
b) Thứ hai, đối với Nhà nước
Tổ chức đoàn chịu sự quản lý chung của Nhà nước đối với toàn xã hội; mọi hoạt động của Đoàn nằm trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước thông qua hệ thống tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Thanh niên (được Quốc hội thông qua tháng 11-2005 và có hiệu lực từ tháng 7-2006). 
Đoàn Thanh niên là chỗ dựa vững chắc, tham gia đóng góp xây dựng, bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên thanh niên xung phong, tình nguyện đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
c) Thứ ba, đối với các tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đoàn tích cực, chủ động liên kết, phối hợp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, nhằm quy tụ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh thiếu niên. 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - một liên minh chính trị rộng lớn, tập hợp, xây dựng lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
d) Thứ tư, đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Đảng trực tiếp giao cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách, dìu dắt, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tại Chương IX, Điều lệ Đoàn ghi rõ: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước. 
Liên hệ
Nếu như trong kháng chiến, phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng” và khẩu hiệu “Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ” đã được lịch sử dân tộc ghi nhận, bạn bè thế giới ngợi ca, thì ngày nay, các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Học vì ngày mai lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, “Hiến máu nhân đạo” đã và đang thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.
Trong thời kỳ đổi mới đất nước, vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc càng nặng nề hơn. 
Chúng ta phải tích cực học tập và rèn luyện, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ Tổ quốc, tham gia  xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực. 
Tham gia công tác giáo dục thanh niên phải thông qua những phong trào, những hành động Cách mạng cụ thể. Đoàn không thể chỉ nói suông, giáo dục mang tính kinh viện, giáo điều mà phải tổ chức, đưa thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng, qua các công việc và phong trào thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. 
Kết hợp chặt chẽ nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn.
Nói tóm lại, trong mọi thời đại đặc biệt là trong thời đại mới thì vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên là vô cùng quan trọng. Đoàn thanh niên phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng và là lực lượng tiên phong trong quá trình đi lên công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Câu 6: Anh (chị) hãy phân tích chức năng, nhiệm vụ của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Liên hệ thực tiễn ở cơ sở
Phụ nữ Việt Nam là một lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, với tinh thần yêu nước sâu sắc, phụ nữ Việt Nam đã dũng cảm tham gia vào các phong trào giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng chính mình. Họ không chỉ tham gia chiến đấu mà còn lao động cần cù, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, đưa nước ta “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Nếu như trong xã hội phong kiến,  “công, dung, ngôn, hạnh” được coi là một chuẩn mực của người phụ nữ thì ngày nay, để đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tứ đức đó vẫn chưa đủ, mà bản thân người phụ nữ cần phải có thêm những phẩm chất mới đó là: “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Bốn phẩm chất ấy luôn là truyền thống đạo đức tốt đẹp, góp phần thể hiện vai trò của họ trong gia đình và ngoài xã hội.
1. Khái lược về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là thành viên của liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế và là thành viên của Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN. Mục đích của Hội là hoạt động vì sự bình đẳng phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của phụ nữ
2. Chức năng của Hội
- Đại điện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích chính đáng và hợp pháp của phụ nữ tham gia quản lý nhà nước
- Hội đoàn kết, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ nâng cao hiểu biết về giới và trình độ mọi mặt để góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chăm lo quyền lợi phụ nữ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
3. Nhiệm vụ của Hội
- Động viên phụ nữ tự lực, tự cường nâng cao hiểu biết về giới, về luật pháp, chính sách và trình độ mọi mặt. Tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
- Tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật, chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, đời sống của phụ nữ, trẻ em nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển.
+ Củng cố, phát triển mạng lưới tư vấn pháp luật và giải quyết đơn thư của các cấp Hội
	+ Giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ. 
	+ Đề xuất, thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm liên quan tới phụ nữ
	+ Nghiên cứu, vận dụng thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội
	Cán hội phụ nữ xã cần được trang bị kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các luật pháp chính sách liên quan phụ nữ. Trang bị kiến thức về luật pháp chính sách, giúp cho cán bộ hội phân biệt rõ đâu là quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ để chăm lo, bênh vực đúng luật, đúng quyền hạn và phạm vi.
Hội Liên hiệp phụ nữ cũng cần tổ chức quán triệt về nhận thức, triển khai thực hiện cơ chế tham gia quản lý nhà nước ở địa phương.
- Hướng dẫn, giúp đỡ phụ nữ hiểu biết về nuôi dạy con, giữ gìn giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tổ chức cuộc sống gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
- Xây dựng củng cố các cấp Hội vững mạnh, đào tạo bồi dưỡng cán bộ hội, giới thiệu phụ nữ có đức, có tài tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp,…
Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Hội cấp xãvững mạnh là nhân tố quyết định để có phong trào vững mạnh. Muốn vậy, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, có đủ năng lực trình độ, đáp ứng yêu cầu chức danh công việc là vô cùng quan trọng. Xây dựng nguồn cán bộ nữ, cán bộ Hội phụ nữ các cấp; đào tạo, bồi dưỡng để chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Trên cơ sở đội ngũ cán bộ Hội và nguồn cán bộ nữ, tổ chức Hội phụ nữ tham mưu, giới thiệu đội ngũ cán bộ nữ cho các cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan dân cử và đoàn thể ở địa phương.
- Đoàn kết, hợp tác rộng rãi với phụ nữ các nước, các tổ chức và cá nhân tiến bộ, trong khu vực và trên thế giới.
Liên hệ
Hiện nay phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng đất nước. phụ nữ chiếm 50% trong xây dựng nông nghiệp và nông thôn mới; 60% điều hành quản lý kinh tế hộ gia đình; 70% trong ngành dệt may, da giầy; 80% trong ngành thủy, hải sản; 50% trong ngành tài chính, ngân hàng, thông tin, thương mại và 2/3 số doanh nghiệp do nữ giới làm chủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Có thể khẳng định, phụ nữ Việt Nam luôn có truyền thống phẩm chất tốt đẹp. Ở bất cứ thời kỳ nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, những phẩm chất đạo đức ấy luôn tỏa sáng, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và trong xã hội. 
Vì vậy, để phát huy hơn nữa những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là bốn phẩm chất tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu, mỗi người phụ nữ cần phải:
- Tích cực học tập, nâng cao trình độ học vấn, tìm hiểu tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; phải xác định mục tiêu để hướng đến và quyết tâm thực hiện.
- Phân bổ thời gian giải quyết công việc trong gia đình và ngoài xã hội cho khoa học để có thời gian  nghỉ ngơi, học tập.
- Có suy nghĩ độc lập, sáng tạo, lắng nghe ý kiến, trao đổi kinh nghiệm với mọi người; xác định rõ điểm mạnh của bản thân để tiếp tục phát huy và những điểm yếu để khắc phục.
- Tự tin, năng động, quyết đoán để có thể tự quyết định công việc một cách chủ động và dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình, xóa bỏ những tâm lý mặc cảm, cam chịu và thụ động.

Câu 8: Anh (chị) hãy phân tích nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam. Liên hệ thực tế ở cơ sở.
Ngay từ thế kỷ XVIII Lê Quý Đôn đã nhắc tới vai trò của các lĩnh vực trong sự phát triển của xã hội, trong đó không thể không nhắc tới vai trò của nông nghiệp
“Phi nông bất ổn
Phi công bất phú
Phi thương bất hoạt
Phi trí bất hưng”
I. Khái niệm:
Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân doĐảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hội Nông dân Việt Nam là đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hội Nông dân Việt Nam tiền thân là Nông hội đỏ, thành lập ngày 14 tháng 10 năm 1930, trải qua các thời kỳ cách mạng luôn trung thành với Đảng và dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.
Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; nâng cao vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.
Phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng, lao động sáng tạo, cần kiệm, tự lực, tự cường, đoàn kết của nông dân; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng văn hoá, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
II. Nhiệm vụ
1. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.
2. Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.
3. Các cấp Hội là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị thực hiện các chính sách, pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn. Hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.
4. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu,  nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.
6. Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi. học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới.
Liên hệ 
Trong năm 2015, Hội Nông Dân Quận Bình Tân đã tổ chức 24 cuộc tuyên truyền các ngày lễ lớn đất nước với 698 lượt cán bộ, hội viên tham dự; củng cố duy trì 07 tổ nắm bắt dư luận xã hội của phường với 56 thành viên; phát triển mới 81 hội viên; xây dựng mới 01 tổ hội ngành nghề nuôi nhím kiểng tại phường Bình Trị Đông B; phối hợp Trạm Khuyến nông Bình Chánh –Bình Tân hỗ trợ 05 hộ với 6.775 gốc lan giống giúp cho các hộ trồng cây lan có điều kiện phát triển sản xuất, duy trì hoạt động 07 tổ hội trồng lan với 25 hộ, thu nhập bình quân 500 triệu đồng/ha/năm …; trong năm 2015 đã vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân số tiền 67,915 triệu đồng, nâng tổng số nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Quận là 785,242 triệu đồng. Hội đã bảo lãnh tín chấp và giải ngân cho 1.063 hộ hội viên, nông dân vay số tiền 20,172 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh góp phần giải quyết 1.086 trường hợp
Hội Nông dân quận đã hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân làm tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.
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